
 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày      tháng 01 năm 2025 

 THÔNG BÁO 

Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 
 

I.  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú 

STT 
Tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Địa Chỉ 

Điểm 

chấm 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

1 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lâm Đồng 

Số 01 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

47 Cơ bản 

2 
Bệnh viện YHCT 

Phạm Ngọc Thạch 

Số 49 Quang Trung, Phường 9, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
44 Cơ bản 

3 
Bệnh viện Nhi tỉnh 

Lâm Đồng 

Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
23 Cơ bản 

4 
Bệnh viện II Lâm 

Đồng 

Số 263 Trần Quốc Toản, 

phường B'Lao, TP. Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

27 Cơ bản 

5 
Bệnh viện YHCT Bảo 

Lộc 

Số 38 Phạm Ngọc Thạch, 

phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

28 Cơ bản 

6 

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Lâm 

Đồng 

Số 35 đường Hùng Vương, 

Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng 
26 Cơ bản 

7 
Trung tâm Y tế huyện 

Lạc Dương 

TDP B’Nor B, thị trấn Lạc 

Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh 

Lâm Đồng 

19 Cơ bản 

8 
Trung tâm Y tế huyện 

Đức Trọng  

Số 44 Quốc lộ 20, thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng 

17 Cơ bản 

9 
Trung tâm Y tế huyện 

Lâm Hà 

Đường Hùng Vương, thị trấn 

Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng 

24 Cơ bản 

10 
Trung tâm Y tế huyện 

Đam Rông 

Thôn 1, xã Rô Men, huyện 

Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
15 Cơ bản 

11 
Trung tâm Y tế huyện 

Đơn Dương 

Số 46 Phạm Ngọc Thạch, thị 

trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 

19 Cơ bản 
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STT 
Tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Địa Chỉ 

Điểm 

chấm 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

12 
Trung tâm Y tế huyện 

Di Linh 

Số 20 Phạm Ngọc Thạch, thị 

trấn Di Linh, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 

17 Cơ bản 

13 
Trung tâm Y tế huyện 

Bảo Lâm 

Số 213 Hùng vương, thị trấn 

Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 

17 Cơ bản 

14 
Trung tâm Y tế huyện 

Đạ Huoai cở sở chính 

Đường Phạm Ngọc Thạch, 

TDP 3A, thị trấn Đạ Tẻh, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng 

15 Cơ bản 

15 
Trung tâm Y tế huyện 

Đạ Huoai Cơ sở 1 

TDP 5, thị trấn Mađaguôi, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng 

17 Cơ bản 

16 
Trung tâm Y tế huyện 

Đạ Huoai Cơ sở 2 

TDP 1, thị trấn Cát Tiên, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
15 Cơ bản 

17 
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Đà Lạt 

Đồi Long Thọ, Phường 10, TP. 

Đà Lạt 
21 Cơ bản 

18 
Bệnh viện Mắt Sài 

Gòn Đà Lạt 

Số 64 Bùi Thị Xuân, Phường 2, 

TP. Đà Lạt 
28 Cơ bản 

II. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có điều trị nội trú 

STT Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Địa Chỉ Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

1. Thành phố Đà Lạt 

1 
Nhà Hộ sinh khu vực 

thành phố Đà Lạt 

Số 17 Phan Đình Phùng, Phường 1, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

2 

Phòng khám Đa khoa 

Trung tâm Y tế thành phố 

Đà Lạt 

Số 09 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, , 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ban đầu 

3 PKĐKKV Trại Mát 
Quốc lộ 20, Phường 11, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

4 PKĐKKV Xuân Trường 

KQH Xuân Trường 2, xã Xuân 

Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Ban đầu 

5 Trạm Y tế Phường 1 
Số 99B Phan Đình Phùng, Phường 1, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

6 Trạm Y tế Phường 2 
KQH Nguyễn Lương Bằng, Phường 

2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

7 Trạm Y tế Phường 3 
Số 06 Nhà Chung, Phường 3, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 
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8 Trạm Y tế Phường 4 
Số 2/5 Lê Hồng Phong, Phường 4, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

9 Trạm Y tế Phường 5 
KQH dân cư Hoàng Diệu, Phường 5, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

10 Trạm Y tế Phường 6 
Số 106 Thi Sách, Phường 6, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

11 Trạm Y tế Phường 7 
Số 07 Nguyễn Siêu, Phường 7, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

12 Trạm Y tế Phường 8 

Số 130 Phù Đổng Thiên Vương, 

Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

Ban đầu 

14 Trạm Y tế Phường 9 
Số 11 Quang Trung, Phường 9, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

15 Trạm Y tế Phường 10 
Số 49 Phạm Hồng Thái, Phường 10, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

15 Trạm Y tế Phường 12 
Số 158 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 

12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

16 Trạm Y tế xã Xuân Thọ 
Thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

17 Trạm Y tế xã Trạm Hành 
Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

18 Trạm Y tế xã Tà Nung 
Thôn 3, xã Tà Nung, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

2. Thành phố Bảo Lộc 

19 
Phòng khám đa khoa 

Trung tâm Y tế  Bảo Lộc 

Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

20 
Trạm Y tế Phường 1 Số 01 Duy Tân, Phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

21 

Trạm Y tế Phường 2 Số 243B Nguyễn Công Trứ, Phường 

2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

Ban đầu 

22 

Trạm Y tế phường B'Lao Số 39 đường 1 tháng 5, phường 

B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

Ban đầu 

23 
Trạm Y tế phường Lộc 

Sơn 

Số 130 Trần Phú, phường Lộc Sơn, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

24 
Trạm Y tế phường Lộc 

Tiến 

Tổ 4B, phường Lộc Tiến, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

25 

Trạm Y tế phường Lộc 

Phát 

Số 02 Đào Duy Từ, phường Lộc 

Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

Ban đầu 

26 
PKĐKKV Lộc Châu Số 1335 Trần Phú, xã Lộc Châu, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 



4 

27 
Trạm Y tế xã Lộc Thanh Số 111 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

28 
Trạm Y tế xã Lộc Nga Số 02 Lạc Long Quân, xã Lộc Nga, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

29 
Trạm Y tế xã Đại Lào Thôn 3, xã Đại Lào, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

30 
Trạm Y tế xã Đambri Thôn 3, xã Đam Bri, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

3. Huyện Lạc Dương 

31 
Trạm Y tế thị trấn Lạc 

Dương 

TDP BNor B, thị trấn Lạc Dương, 

huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

32 
Trạm Y tế xã Đưng K’Nớ Thôn 2, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

33 
Trạm Y tế xã Đạ Sar Thôn 3, xã Đạ Sar, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

34 
Trạm Y tế xã Đạ Nhim Thôn Đạ Chais, xã Đạ Nhim, huyện 

Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

35 
Trạm Y tế xã Đạ Chais Thôn Long Lanh, xã Đạ Chais, 

huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

36 
Trạm Y tế xã Lát Thôn Đạ Nghịt 1, xã Lát, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

37 
PKĐKKV Đạ Nhim Thôn Đa Ra Hoa, xã Đạ Nhim, 

huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

4.  Huyện Đức Trọng 

38 Trạm Y tế xã Hiệp An 
Thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

39 Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh 
Thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

40 Trạm Y tế xã Liên Hiệp 
Thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

41 
Trạm Y tế thị trấn Liên 

Nghĩa 

Số 123, Tổ 5 Nguyễn Trãi, thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Ban đầu 

42 
Trạm Y tế xã Bình Thạnh Thôn Thanh Bình 2, xã Bình Thạnh, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

43 
Trạm Y tế xã N'Thol Hạ Thôn Đoàn Kết, xã N'Thol Hạ, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

44 
Trạm Y tế xã Phú Hội Thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

45 
Trạm Y tế xã Tân Hội Thôn Tân Trung, xã Tân Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

46 
Trạm Y tế xã Tân Thành Thôn Tân Liên, xã Tân Thành, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 
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47 Trạm Y tế xã Ninh Loan 
Thôn Trung Hậu, xã Ninh Loan, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

48 PKĐKKV Ninh Gia 
Thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

49 PKĐKKV Đà Loan 
Thôn Đà Lâm, xã Đà Loan, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

50 Trạm Y tế xã Tà Hine 
Thôn Tà In, xã Tà Hine, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

51 Trạm Y tế xã Tà Năng 
Thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

52 Trạm Y tế xã Đa Quyn 
Thôn Toa Cát, xã Đa Quyn, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

5.  Huyện Lâm Hà 

53 PKĐKKV Tân Hà 
Thôn Tân Trung, xã Tân Hà, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

54 PKĐKKV Nam Ban 
KP Ba Đình II, thị trấn Nam Ban, 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

55 Trạm Y tế xã Phú sơn 
Thôn Ngọc Sơn, xã Phú Sơn, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

56 Trạm Y tế xã Đạ Đờn 
Thôn Đa Nung A, xã Đạ Đờn, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

57 Trạm Y tế xã Tân Văn 
Thôn Tân Tiến, xã Tân Văn, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

58 
Trạm Y tế thị trấn Đinh 

Văn 

Thôn Hòa Lạc, thị trấn Đinh Văn, 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

59 Trạm Y tế xã Gia Lâm 
Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

60 Trạm Y tế xã Mê Linh 
Thôn II, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

61 
Trạm Y tế xã Đông 

Thanh 

Thôn Trung Hà, xã Đông Thanh, 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

62 Trạm Y tế xã Phúc Thọ 
Thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

63 Trạm Y tế xã Liên Hà 
Thôn Liên Hồ, xã Liên Hà, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

64 
Trạm Y tế xã Đan 

Phượng 

Thôn Đoàn Kết, xã Đan Phượng, 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

65 Trạm Y tế xã Hoài Đức 
Thôn Vinh Quang, xã Hoài Đức, 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

66 Trạm Y tế xã Tân Thanh 
Thôn Hòa Bình, xã Tân Thanh, 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

67 
Trạm Y tế thị trấn Nam 

Ban 

TDP Đông Anh I, thị trấn Nam Ban, 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 
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68 Trạm Y tế xã Nam Hà 
Thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

69 Trạm Y tế xã Phi Tô 
Xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng 
Ban đầu 

6. Huyện Đơn Dương 

70 PKĐKKV Dran 
Tổ dân phố II, thị trấn Dran, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

71 PKĐKKV Ka Đơn 
Thôn Krái 1, xã Ka Đơn, huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

72 
Trạm Y tế thị trấn Thạnh 

Mỹ 

Số 260 Đường 2 tháng 4, thị trấn 

Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Ban đầu 

73 Trạm Y tế thị trấn Dran 
Thôn Lâm Tuyền I, thị trấn Dran, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

74 Trạm Y tế xã Quảng Lập 
Số 87 Quảng Hòa, xã Quảng Lập, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

75 Trạm Y tế xã Đạ Ròn 
05 Suối thông A1, xã Đạ Ròn, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

76 Trạm Y tế xã Lạc Xuân 
Thôn Lạc Xuân 2, xã Lạc Xuân, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

77 Trạm Y tế xã Lạc Lâm 
Thôn Yên Khê Hạ, xã Lạc Lâm, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

78 Trạm Y tế xã Pró 
Thôn Pró Ngó, xã Pró, huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

79 Trạm Y tế xã Tu Tra 
Số 103 Kinh Tế Mới, xã Tu Tra, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

80 Trạm Y tế xã Ka Đô 
Thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

7. Huyện Di Linh 

81 PKĐKKV Hòa Ninh 
Thôn 6, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

82 PKĐKKV Tân Thượng 
Thôn 4, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

83 Trạm Y tế xã Hòa Nam 
Thôn 2, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

84 Trạm Y tế xã Hòa Trung 
Thôn 5, xã Hòa Trung, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

85 
Trạm Y tế xã Đinh Trang 

Hòa 

Thôn 2B, xã Đinh Trang Hòa, huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

86 Trạm Y tế xã Liên Đầm 
Thôn 3, xã Liên Đầm, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

87 Trạm Y tế xã Gia Bắc 
Thôn Ka Sá, xã Gia Bắc, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 
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88 Trạm Y tế xã Tam Bố 
Thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

89 
Trạm Y tế thị trấn Di 

Linh 

Số 1020 Hùng Vương, thị trấn Di 

Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

90 Trạm Y tế xã Đinh Lạc 
Thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

91 Trạm Y tế xã Bảo Thuận 
Thôn Bảo Tuân, xã Bảo Thuận, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

92 
Trạm Y tế xã Tân 

Thượng 

Thôn 3, xã Tân Thượng, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

93 Trạm Y tế xã Hòa Bắc 
Thôn 5, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

94 Trạm Y tế xã Tân Lâm 
Thôn 4, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

95 Trạm Y tế xã Sơn Điền 
Thôn Bó Cao, xã Sơn Điền, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

96 Trạm Y tế xã Tân Châu 
Thôn 9, xã Tân Châu, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

97 Trạm Y tế xã Gia Hiệp 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Gia Hiệp, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

98 Trạm Y tế xã Tân Nghĩa 
Thôn Lộc Châu 1, xã Tân Nghĩa, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

99 Trạm Y tế xã Gung ré 
Thôn Lăng Cú, xã Gung Ré, huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

100 
Trạm Y tế xã Đinh Trang 

Thượng 

Thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

101 Trạm Y tế xã Hòa Ninh 
Thôn 12, xã Hòa Ninh, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

8. Huyện Bảo Lâm 

102 PKĐKKV Lộc An 
Thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

103 PKĐKKV Lộc Thành 
Thôn 6, xã Lộc Thành, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

104 Trạm Y tế xã Tân Lạc 
Thôn 6, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

105 Trạm Y tế xã B’Lá 
Thôn 1, xã  B’Lá, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

106 
Trạm Y tế thị trấn Lộc 

Thắng 

Tổ 18, thị trấn Lộc thắng, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

107 Trạm Y tế xã Lộc Bắc 
Thôn 1, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

108 Trạm Y tế xã Lộc Bảo 
Thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 
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109 Trạm Y tế xã Lộc Đức 
Thôn Khánh Thượng, xã Lộc Đức, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

110 Trạm Y tế xã Lộc Lâm 
Thôn 2, xã Lộc Lâm, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

111 Trạm Y tế xã Lộc Nam 
Thôn 2, xã Lộc Nam, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

112 Trạm Y tế xã Lộc Ngãi 
Thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

113 Trạm Y tế xã Lộc Phú 
Thôn 3, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

114 Trạm Y tế xã Lộc Quảng 
Thôn 1, xã Lộc Quảng, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

115 Trạm Y tế xã Lộc Tân 
Thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

9. Huyện Đạ Hoai 

116 
Phòng khám đa khoa 

khu vực Đạ M'ri 

TDP 3, thị trấn Đạ M'Ri, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

117 Trạm Y tế xã Đạ Oai 
Thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

118 
Trạm Y tế xã 

Mađaguôi 

Thôn 1, xã Mađaguôi, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

119 
Trạm Y tế thị trấn 

Madaguoi 

TDP 3, thị trấn Mađaguoi, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

120 Trạm Y tế xã Hà Lâm 
Thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

121 
Trạm Y tế thị trấn Đạ 

M'ri 

TDP 5, thị trấn Đạ M'Ri, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

122 Trạm Y tế xã Bà Gia 
Thôn 3, xã Bà Gia, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

123 Trạm Y tế xã Đạ Kho 
Thôn 4, xã Đạ Kho, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

124 Trạm Y tế xã Đạ Pal 
Thôn  Xuân Châu, xã Đạ Pal,  

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

125 
Trạm Y tế xã Quảng 

Trị 

Thôn 3, xã Quảng Trị,  huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

126 
Trạm Y tế thị trấn Đạ 

Tẻh 

TDP 10, thị trấn Đạ Tẻh, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

127 Trạm Y tế xã Mỹ Đức 
Thôn 1, xã Mỹ Đức, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

128 Trạm Y tế xã Quốc Oai 
Thôn Hà Oai, xã Quốc Oai, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

129 Trạm Y tế xã An Nhơn 
Thôn 2, xã An Nhơn, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 
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130 Trạm Y tế xã Đạ Lây 
Thôn Phú Bình, xã Đạ Lây, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

131 
Trạm Y tế thị trấn 

Phước Cát 

TDP 6, thị trấn Phước Cát, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

132 Trạm Y tế xã Gia Viễn 
Thôn Trấn Phú, xã Gia Viễn, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

133 
Trạm Y tế xã Phước 

Cát 2 

Thôn Sơn Hải, xã Phước Cát 2, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

134 
Trạm Y tế xã Nam 

Ninh 

Thôn Ninh Đại, xã Nam Ninh, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

135 
Trạm Y tế thị trấn Cát 

Tiên 

TDP 3, thị trấn Cát Tiên, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

136 
Trạm Y tế xã Tiên 

Hoàng 

Thôn 4, xã Tiên Hoàng, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

137 
Trạm Y tế xã Quảng 

Ngãi 

Thôn 2, xã Quảng Ngãi, huyện 

Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

138 Trạm Y tế xã Đức Phổ 
Thôn 3, xã Đức Phổ, huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

139 
Trạm Y tế xã Đồng Nai 

Thượng 

Thôn Bù Sa, xã Đồng Nai 

Thượng, huyện Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 

Ban đầu 

10. Huyện Đam Rông 

140 PKĐKKV Đạ Tông 
Thôn Liêng Trang II, xã Đạ Tông, 

huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

141 PKĐKKV Phi Liêng 
Thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng, 

huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

142 Trạm Y tế xã Đạ R'sal 
Thôn Phi Có, xã Đạ R'rsal, huyện 

Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

143 Trạm Y tế xã Đạ K'Nàng 
Thôn Đạ Sơn, xã Đạ K’Nàng, huyện 

Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

144 Trạm Y tế xã Đạ Long 
Thôn 2, xã Đạ Long, huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

145 Trạm Y tế xã Đạ M'rông 
Thôn Tu La, xã Đạ M'rông, huyện 

Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

146 Trạm Y tế xã Rô Men 
Thôn 4, xã Rô Men, huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

147 Trạm Y tế xã Đạ Tông 

Thôn Liêng Trang I, xã Đạ Tông, 

huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 

 

Ban đầu 

148 
Trạm Y tế xã Liêng 

Srônh 

Thôn 1, xã Liêng Srônh, huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng 

 

Ban đầu 
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11. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 

149 
Khu điều trị Phong Di 

Linh 

Thôn Trại Phong, xã Bảo Thuận, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

150 

Phòng khám Đa khoa – 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 

Số 54, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Ban đầu 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT; 

- Các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY, PVK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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